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	TT HĐND - BAN TTUB MTTQ

TỈNH NAM ĐỊNH
 

Số: 01/QC-TTHĐND-BTTUBMTTQ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

Nam Định, ngày 18 tháng 8 năm 2021


QUY CHẾ          
Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định     
nhiệm kỳ 2021 - 2026              
​​​​​​​​​
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); 
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Nguyên tắc và mục đích phối hợp

 Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh là quan hệ phối hợp công tác, tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Điều 2. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 

1. Định kỳ hàng năm, sau kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh họp liên tịch để đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp; kiểm điểm rút kinh nghiệm sự phối hợp trong năm và thống nhất đề ra chương trình phối hợp công tác năm sau.

2. Cuối nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức họp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ. 

CHƯƠNG II

PHỐI HỢP TRONG TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI; TỔNG HỢP, XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
Điều 3. Phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

1. Trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp, thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan về chương trình, nội dung, thời gian và hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở đó ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri và tổ chức triển khai thực hiện.  

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ việc tiếp xúc cử tri chuyển đến các đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri nghiên cứu trước; bảo đảm kinh phí hỗ trợ chuyển đến đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định. 

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới (nơi tổ chức tiếp xúc cử tri) về công tác tiếp xúc cử tri. 

3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ nơi tổ chức tiếp xúc cử tri phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp và Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh trên địa bàn tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh (tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri hoặc tiếp xúc bằng các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế). Trường hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện có trách nhiệm mời đại biểu (cử tri và đại biểu HĐND tỉnh…) dự hội nghị và chủ trì hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh. 

Điều 4. Phối hợp tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

1. Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo tại kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh. 
Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nơi tổ chức tiếp xúc cử tri chủ trì phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp các kiến nghị của cử tri, báo cáo bằng văn bản gửi tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. 

2. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổng hợp đầy đủ, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với các kỳ họp thường lệ trước đó của HĐND tỉnh và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo quy định; thông báo kết quả tổng hợp, xử lý kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tới Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

4. Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nơi tổ chức tiếp xúc cử tri tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri; tổng hợp kiến nghị của cử tri chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. 

CHƯƠNG III

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Điều 5. Phối hợp trong công tác bầu cử
 1. Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chuẩn bị các bước trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định: Thống nhất ý kiến trước khi Thường trực HĐND tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; phối hợp trong công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND; phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tập huấn công tác bầu cử; phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; phối hợp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã và các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND; phối hợp tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử. 

2. Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh theo quy định. 
Điều 6. Tham dự các kỳ họp, phiên họp    
1. Đại diện Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh được mời dự các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và có Thông báo bằng văn bản về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; được mời tham dự các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh khi bàn về nội dung kỳ họp HĐND tỉnh hoặc những nội dung có liên quan. 

2. Đại diện Thường trực HĐND tỉnh được mời dự các kỳ họp của Uỷ ban MTTQ tỉnh và các phiên họp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khi bàn về những nội dung có liên quan.

Điều 7. Phối hợp trong việc lấy ý kiến Nhân dân

1. Khi có yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự án Luật, Pháp lệnh... Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai ý kiến nhân dân đóng góp vào các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đối với các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh có phạm vi tác động sâu rộng, nhạy cảm cần lấy ý kiến nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo nghị quyết đó trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Điều 8. Phối hợp trong công tác tuyên truyền
Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
CHƯƠNG IV

PHỐI HỢP TRONG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐẠI BIỂU DÂN CỬ, CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Điều 9. Phối hợp trong giám sát hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh

1. Hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh thông báo bằng văn bản cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh.

2. Hàng năm và trước khi kết thúc nhiệm kỳ HĐND, đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về hoạt động của mình cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn nội dung cụ thể để các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện.  
3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh trong việc giám sát hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh; trình Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, quyết định việc kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, việc đề nghị đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh trong trường hợp có đại biểu HĐND tỉnh không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. 

Điều 10. Phối hợp trong bình xét, đề nghị khen thưởng đối với đại biểu HĐND tỉnh

Cuối nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cùng Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thống nhất hình thức khen thưởng đối với những đại biểu có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp hiệu quả, tích cực đối với hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ.

Điều 11. Phối hợp trong việc thực hiện phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh 

1. Hàng năm, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thống nhất nội dung và hình thức phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản dự thảo và cung cấp đầy đủ những thông tin, tài liệu cần thiết đến Uỷ ban MTTQ tỉnh khi có yêu cầu để phản biện.

Thường trực HĐND tỉnh cử người có trách nhiệm tham dự hội nghị phản biện do Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hoặc tham gia đối thoại theo yêu cầu.

Thường trực HĐND tỉnh trả lời bằng văn bản về việc tiếp thu ý kiến phản biện. 

3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu phản biện của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức đối thoại với Thường trực HĐND tỉnh khi cần thiết và gửi kết quả phản biện bằng văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh.


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chịu trách nhiệm về những nội dung phản biện của mình và đảm bảo bí mật nội dung thông tin phản biện khi được yêu cầu. 
Điều 12. Phối hợp trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 

Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh được mời tham gia các đoàn giám sát do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. 

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh được mời tham gia các đoàn giám sát do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Điều 13. Phối hợp trong xem xét, kiến nghị giải quyết các nội dung cần quan tâm 

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham dự kỳ họp HĐND tỉnh và xem xét, kiến nghị về những nội dung đang được xem xét, quyết định tại kỳ họp.

2. Thường trực HĐND tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với những kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực của Quy chế
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký và thực hiện trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh. Quy chế được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện khi có sự thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. 
	TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
(đã ký)
Nguyễn Phùng Hoan
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC UB MTTQ TỈNH
CHỦ TỊCH   
(đã ký)
  Đoàn Văn Hùng


	Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các Ban, VP Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Lưu: VT.


	



